3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nấm, đông trùng hạ thảo Biofine 

Đại diện:

Nguyễn Đình Chiều 
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0979124386

	Cung cấp nấm sò, đông trùng hạ thảo khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã Ba chữ

Đại diện:

Nguyễn Thị Huyền
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0987325280
	Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường
Đại diện:
Nguyễn Minh Thoa 
	Số 71, tổ 14, thị trấn Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0943 066 866


	Cung cấp sản phẩm giò chả, nem chua các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Sơn Du 
Đại diện: 

Tô Văn Định
	Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0972 511 393


	Chuyên cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NG MẠI HÙNG THẮNGĐại lan Đặng Bá Thắng
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Đại Lan
Đại diện:

Đặng Bá Thắng
	Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0366 151 086


	Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần phát triển ong miền núi

Đại diện: 

Lưu Thị Đào
	Số 54, tổ 44, ngõ 211 Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 02435651749 
	Chuyên sản xuất và cung cấp mật ong… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Đức Tín

Đại diện: 

Nguyễn Đức Toàn


	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982222714
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm giò chả các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì

Đại diện: Trần Đình Thành
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0964803781 


	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Minh 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng

	Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0967199371
	Cung cấp sản phẩm rau lagin với số lượng lớn… phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận

	2
	HTX rau an toàn Hà Hồi 

Đại diện:

Dương Thị Anh Xuân
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0978287310

	Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	HTX NN hữu cơ Thuận Thiên 

Đại diện:

Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0977774882

	Cung cấp sản phẩm nấm sạch các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Bảo Anh
Đại diện: 

Đỗ Thị Thúy
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0944236300

	Cung cấp sản phẩm nấm sạch các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:

Trần Nam Dương
	Xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0328240181
	 Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Đắc Văn
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0394572386


	 Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:

Chu Văn Tráng
	Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0963084852

	Cung cấp sản phẩm cá các loại với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:

Nghiêm Văn Hạnh
	Xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0974138099

	Cung cấp sản phẩm trứng vịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Đại diện: 

Nguyễn Văn Huy
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0984004689
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ bằng sừng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

Đại diện: 

Nguyễn Văn Sử
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ĐT: 0912287376
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ bằng sừng đảm bảo chất lượng bền, đẹp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất bánh tráng

Đặng Thị Thanh
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0914430991
	Cơ sở chuyên sản xuất bánh tráng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận..

	4
	Cơ sở sản xuất bún 

Đặng Thị Thanh
	Xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0936234398
	Cơ sở chuyên sản xuất bún đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận..


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã Văn Phú
Đại diện: 

Phùng Văn Lực

	Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
ĐT: 0365141146
	Chuyên cung cấp sản chanh tứ thời Văn Phú. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX nông nghiệp Minh Bảo
Đại diện: 

Bùi Việt Tiến
	Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0978681699
	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX sản xuất, kinh doanh miến dong Giới Phiên Giáp Hậu
Đại diện: 

Nguyễn Quang Giáp

	Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0368261715

	Chuyên cung cấp sản phẩm miến dong Giới Phiên Giáp Hậu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX sản xuất, kinh doanh miến đao Giới Phiên 
Đại diện: 

 Nguyễn Văn Toàn

	Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0963887223

	Chuyên cung cấp sản phẩm miến đao Giới Phiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











